PAGE  
22

	         TỈNH UỶ HÀ TĨNH
BAN CHỈ ĐẠO CCTP TỈNH
                        *

	          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


      Hà Tĩnh, ngày tháng 02 năm 2020



     (Dự thảo)
BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cải cách tư pháp năm 2019

(Báo cáo phục vụ phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp)
Căn cứ Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp đến năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp năm 2019 và Quy chế hoạt động; trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2019 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực
 - Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng và các cơ quan tư pháp cấp tỉnh đẩy mạnh và nâng chất lượng, hiệu quả các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và chỉ đạo tập trung thống nhất của ngành Trung ương, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, lĩnh vực; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

 Ban hành Chương trình trọng tâm công tác đến năm 2020, Quy chế làm việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cho các thành viên, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (Quy chế số 04-QC/BCĐTU, ngày 09/8/2019); Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu và thực hiện kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại một số cấp ủy, ban chỉ đạo và cơ quan tư pháp cấp huyện; định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, cuối năm xây dựng báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp về Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo, đồng thời trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát nhiệm vụ cải cách tư pháp của ngành, đơn vị được phân công phụ trách; chỉ đạo thực hiện có chất lượng tham gia ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, dự thảo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân, Luật THAHS (sửa đổi), dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng,…
- Ban Nội chính Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng, trong đó có nội dung về công tác cải cách tư pháp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và thủ trưởng các cơ quan nội chính cấp tỉnh và cấp huyện do các giảng viên Ban Nội chính Trung ương trực tiếp truyền đạt; thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của ban chỉ đạo các ngành, địa phương; phối hợp với cấp ủy cấp huyện và cơ quan đơn vị chức năng xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của luật sư; tham gia thẩm định nội dung và nhân sự, chỉ đạo thành công Đại hội Hội luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2023. 
 2. Hoạt động của các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp 

2.1. Công an tỉnh

- Tập trung chỉ đạo cơ quan điều tra hai cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện  nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động điều tra hình sự, nhất là Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật giám định tư pháp..vvv. Tập trung đấu tranh quyết liệt, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm nổi cộm trên địa bàn như: Ma túy
, hoạt động tín dụng đen lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, trộm cắp tài sản
, tội phạm kinh tế, chức vụ ...; tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác tội phạm đã tiếp nhận
; đấu tranh có hiệu quả các hành vi vi phạm về kinh tế, tham nhũng
. Tiến độ, chất lượng điều tra được nâng lên so với cùng kỳ
, hạn chế đến mức thấp nhất án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn điều tra.
Công tác bắt, tạm giữ, tạm giam và quản lý đối tượng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
; tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%, không có bị can tạm giam phải trả tự do vì không có tội, không để xảy ra trốn, thông cung, phục vụ tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm. Tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 771 vụ, giám định 760 vụ việc với 20.000 yêu cầu. Công tác kỹ thuật hình sự và hồ sơ, tàng thư thông tin nghiệp vụ đã phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm.
Đã tiếp nhận, xử lý 395 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đó 128 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công an. Đã thụ lý, giải quyết 11/11 (100%) đơn thư khiếu nại về hoạt động tư pháp theo đúng quy định pháp luật.
- Kịp thời kiện toàn bộ máy Cơ quan an ninh điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra hình sự, cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định pháp luật và đề án của Đảng ủy Công an Trung ương, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác
. 
Hoàn thành kỳ thi tuyển và cấp giấy chứng nhận trúng tuyển điều tra viên cho 104 đồng chí theo Đề án 04 của Bộ Công an; thường xuyên chủ động phối hợp với các trường CAND tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công an hai cấp
. Điều động, bổ nhiệm chức danh nghiệp vụ hơn 500 đồng chí, trong đó bổ nhiệm thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra: 05 đồng chí; bổ nhiệm, nâng bậc, bố trí lại, miễn nhiệm điều tra viên 43 đồng chí; bổ nhiệm cán bộ điều tra 30 đồng chí. Bố trí 130 đồng chí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã ở 49 xã, thị trấn. Tiến hành 02 cuộc thanh tra chuyên đề “Công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các vụ việc về lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường” và thanh tra “Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân” đối với Công an các đơn vị, địa phương. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác. Tập trung đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động điều tra, tố tụng cho Công an cấp huyện đáp ứng quy định của pháp luật và nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm trong tình hình mới
. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chương trình số hóa các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động tư pháp, xây dựng hệ thống tư pháp điện tử… Đang nghiên cứu hoàn thiện đề tài “Triển khai Hệ thống lưu trữ Điện toán đám mây trên mạng nội bộ ngành Công an, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin”; “Xây dựng Hệ thống phần mềm Quản lý vụ việc”; Hòan thành đề tài “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm và số hóa dự liệu phục vụ quản lý các hệ loại đối tượng của Luật thi hành án hình sự trên địa bàn Hà Tĩnh”. Triển khai thực hiện thử nghiệm phần mềm quản lý các loại đối tượng theo quy định của Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, áp dụng phần mềm quản lý hoạt động dịch vụ tài chính, cầm đồ, cho vay nặng lãi tại Phòng Cảnh sát hình sự. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra, xử lý án và công tác quản lý thi hành án hình sự góp phần tra cứu, thống kê hình sự, thống kê tội phạm một cách nhanh chóng, chính xác. Hoàn thiện và triển khai thử nghiệm hệ thống các phần mềm trong Dự án “Ứng dụng CNTT phục vụ công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an tỉnh” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác và tạo điều kiện cho công dân tiếp cận, khai thác.
2.2. Viện kiểm sát nhân dân

- Hai cấp Viện kiểm sát quán triệt và áp dụng đồng bộ các giải pháp để tiếp tục nâng chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định thực hành quyền công tố ngay trong giai đoạn này; đã thực hiện kiểm sát thụ lý, giải quyết 100% vụ việc cơ quan điều tra đã tiếp nhận
 góp phần khắc phục bỏ lọt tội phạm
. Kiểm sát, phê chuẩn việc bắt, tạm giữ đối với 552 đối tượng và 438 bị can tạm giam; tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 100% vụ án hình sự
 do cơ quan điều tra thụ lý, trong đó đã giải quyết 723 vụ 1.165 bị can; đã giải quyết xong 99,5% vụ án Viện kiểm sát hai cấp đã thụ lý trong giai đoạn truy tố
 (vượt 4,5% chỉ tiêu được giao); thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 658 vụ 1.134 bị cáo/689 vụ 1.235 bị cáo sơ thẩm, 164 vụ, 265 bị cáo/165 vụ 267 bị cáo phúc thẩm. Hai cấp tiến hành kiểm sát giải quyết 1.754/1.793 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại sơ thẩm; cử kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp theo quy định của pháp luật Viện kiểm sát phải tham gia
. Chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án chọn để giải quyết án có chất lượng, đạt hiệu quả  các vụ án theo thủ tục án trọng điểm; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đối với công tác điều tra của điều tra viên, công tác thực hiện quyền công tố, tranh tụng tại phiên tòa của kiểm sát viên, điều hành phiên tòa của thẩm phán... nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
. 

Kiểm sát việc thi hành 100% bị án án hình sự phải thi hành
; kiểm sát tổ chức thi hành 100% việc dân sự có điều kiện và 100% việc dân sự phân loại chưa có điều kiện thi hành
. Thông qua kiểm sát đã kịp thời ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị chẩn chính, khắc phục vi phạm nhằm đảm bảo quy định của pháp luật
 chất lượng kháng nghị được nâng lên
. Công tác thanh tra, kiểm tra, thường xuyên, định kỳ và đột xuất được chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, để tiếp tục nâng chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, chất lượng hoạt động nghiệp vụ, chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ có chức danh tư pháp và công chức nghiệp vụ trong toàn Ngành
.  
Đã tiếp 145 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, xử lý 445 đơn, giải quyết 5/5 đơn thuộc thẩm quyền đã thụ lý (đạt 100%); tiến hành kiểm sát giải quyết 24/26 đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp.
- Chú trọng và  tổ chức thực hiện có hiệu quả kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy
; đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, chế độ công vụ, công chức theo chỉ đạo thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; duy trì thường xuyên chế độ giao ban trực tuyến trong tuần, giao ban quý, quản lý phần mềm thống kê hình sự, dân sự, số hóa hồ sơ nghiệp vụ và tổ chức phiên tòa trực tuyến đến viện kiểm sát hai cấp để rút kinh nghiệm. 
 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ có chức danh tư pháp và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ từ tỉnh đến cấp huyện. Hoàn thành  rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Viện kiểm sát tỉnh và viện kiểm sát cấp huyện nhiệm kỳ 2020 -2025; đề nghị và được Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm 02 phó Viện trưởng VKSND tỉnh, 2 viện trưởng, 4 phó viện trưởng VKSND cấp huyện và 01 kiểm sát viên cấp cao, 20 kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp và bổ nhiệm lại 3 viện trưởng VKSND cấp huyện, 20 kiểm sát viên. Viện trưởng VKSND tỉnh quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên đối với 17 công chức, quyết định điều động đối với 06 công chức, tuyển chọn 10 công chức tham gia dự thi kiểm sát viên năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức. 
- Hoàn thành đưa vào hoạt động trụ sở VKSND thành phố Hà Tĩnh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án trụ sở VKSND huyện Kỳ Anh để đưa vào sử dụng đầu năm 2020; chuẩn bị thủ tục để triển khai xây dựng trụ sở VKSND huyện Can Lộc; Tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị VKSND hai cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành và cải cách tư pháp.
2.3.  Tòa án nhân dân
- Toà án nhân dân hai cấp tiếp tục đề ra các giải pháp nâng chất lượng, khắc phục việc các vụ án bị hủy, bị cải sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán và hội đồng xét; đẩy nhanh tiếp độ chuẩn bị, giải quyết, xét xử hạn chế đến mức thấp nhất việc kéo dài thời hạn xét xử, tạm hoãn, tạm đình chỉ, tạm dừng,.. nhiều lần trong việc giải quyết các loại án. Do vậy, tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử cơ bản đảm bảo quy định, trong đó án hình sự đạt 98,7%, dân sự đạt 93,6%, hôn nhân gia đình 99,7%...
. 
Ban hành quyết định thi hành án đối với 1.032 bị án có hiệu lực pháp luật, ủy thác thi hành án đối với 161 trường hợp, hoãn thi hành án 25 bị án, tạm đình chỉ thi hành án 06 bị án, đình chỉ thi hành án 01 bị án; quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn đối với 1.080 phạm nhân cải tạo tốt, có nhiều tiến bộ, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 24 phạm nhân cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh và Trại giam Xuân Hà. 
Hai cấp Tòa án đã thụ lý, giải quyết 07/07 đơn khiếu nại của công dân về hoạt động tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tư pháp từ cấp tỉnh đến cấp huyện trong các lĩnh vực công tác theo Đề án của Tòa án nhân dân tối cao. 
Ngành Tòa án đã bố trí, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, theo đó bộ máy Tòa án nhân dân tỉnh hiện có 06 tòa, phòng nghiệp vụ
 và 13 tòa án nhân dân cấp huyện. Ban hành Đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị trực thuộc, rà soát số lượng các loại vụ, việc thuộc thẩm quyền để làm căn cứ bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và thẩm phán giữa các đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn và sở trường, năng lực trong toàn ngành.
Hai cấp Tòa án thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác
 cho đội ngũ cán bộ công chức trong toàn ngành và đội ngũ hội thẩm nhân dân hai cấp; cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật mới, các hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử. Trong năm đã làm quy trình, thủ tục đề nghị và được Tòa án nhân dân tối cáo bổ nhiệm mới 01 đồng chí Phó Chánh án tỉnh, 01 Chánh toà chuyên trách, 02 Phó chánh toà chuyên trách và 01 Phó Trưởng phòng Tòa án nhân dân tỉnh; 02 Chánh án, 04 Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện; bổ nhiệm lại 02 Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện; đề nghị và được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán trung cấp cho 03 đồng chí, thẩm phán sơ cấp 04 đồng chí; Điều động 07 cán bộ công chức, biệt phái 12 cán bộ, công chức.
Đã tranh thủ mọi nguồn lực từ Trung ương và hỗ trợ của địa phương để tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Tòa án tỉnh và tòa án cấp huyện
. Đưa vào vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến từ Tòa án nhân dân tối cao đến Tòa án tỉnh và các điểm cầu tòa án cấp huyện phục vụ hoạt động giao ban, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi thông tin trong hệ thống Tòa án; hệ thống camera quan sát truyền từ Hội trường xét xử của các đơn vị Tòa án hai cấp đến các điểm cầu phục vụ việc giám sát hoạt động xét xử tại các phiên tòa.
2.4. Thi hành án dân sự 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các chi cục, các phòng nghiệp vụ chủ động bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 và 22 giải pháp nghiệp vụ về đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm; thực hiện tốt phân định thẩm quyền quản lý hành chính và đảm bảo tính độc lập của chấp hành viên, thẩm tra viên,... trong thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện đảm bảo quy trình, chất lượng phân loại án không có điều kiện thi hành; đồng bộ, hiệu quả các biện pháp vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; kiên quyết phạt hành chính và tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp chống đối, cố ý không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành
. Chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành
 đã ký kết với Tòa án; Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; với Cục Thuế Hà Tĩnh về cách tính thuế khi bán tài sản thi hành án; với VKSND,TAND cùng cấp trong việc xét miễn, giảm thi hành án cho 45 trường hợp; đã xét miễn, giảm được 43 trường hợp và trực tiếp vận động đương sự tự nguyện bồi thường, bồi hoàn trước khi xét xử; phối hợp với Trại giam, Trại Tạm giam động viên, thuyết phục người phải thi hành án, thân nhân của họ giải quyết được 505 vụ việc, với số tiền trên 7 tỷ đồng. Đến nay, toàn ngành đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục thi hành án dân sự giao, nhất là chỉ tiêu về số việc và số tiền đã thi hành
. Riêng đối với án trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng trong năm 2019 phát sinh nhiều, giá trị thi hành lớn; các chấp hành viên đã dành nhiều thời gian, xây dựng kế hoạch chi tiết để tháo gỡ khó khăn, quyết liệt thi hành dứt điểm từng vụ việc. Kết quả thu về cho các ngân hàng trên 216 tỷ đồng, trong đó có việc thi hành bản án Công ty Gang thép Hà Tĩnh trả nợ cho các ngân hàng
.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự hai cấp; thực hiện quy trình và được Bộ Tư pháp bổ nhiệm mới đồng chí Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh
. Đã hoàn thành quy trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chi cục giai đoạn 2017-2021 và giai đoạn 2021-2026 (riêng quy hoạch và bổ sung quy hoạch lãnh đạo Cục giai đoạn 2021-2026 đang chờ Tổng cục phê duyệt). Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, chức danh tư pháp và công chức tiếp tục được cấp ủy, lãnh đạo Cục quan tâm và thực hiện đầy đủ các chương trình đào tạo, tập huấn do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và UBND tỉnh tổ chức.  
2.5. Ngành tư pháp 
- Sở Tư pháp áp dụng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để tiếp tục tăng cường, pháp huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động năm 2019; ký kết chương trình phối hợp PBGDPL với các tổ chức, đoàn thể và chương trình phối hợp với các tổ chức 
; tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp tục quán triệt, tăng cường phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Cảnh sát biển, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tố cáo…vv; tổ chức, phối hợp tổ chức 03 Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ giáo viên làm công tác giảng dạy môn giáo dục công dân trên địa bàn tỉnh. 
Tiếp tục nâng chất lượng, tiến độ công tác tham mưu, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. 
Tập trung tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp và hành nghề luật sư, trợ giúp pháp lý. Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Sở đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-STP, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; rà soát hoạt động hành nghề luật sư, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; rà soát, công bố bộ thủ tục hành chính về luật sư và hành nghề luật sư và thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của luật sư. Thẩm định, đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 07 trường hợp. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong thời gian tới với những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, bổ sung đội ngũ người giám định tư pháp, tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức giám định tư pháp công lập...vv; hoàn thành việc chuyển đổi đăng ký hoạt động cho các doanh nghiệp đấu giá tài sản từ loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (đăng ký hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) sang loại hình công ty hợp danh (đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp) theo quy định của Luật đấu giá; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho 01 Văn phòng công chứng và đăng ký tập sự hành nghề công chứng cho 05 cá nhân. Tham mưu UBND tỉnh  ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính chặt chẽ trong công tác đấu giá tài sản, khắc phục các hạn chế, bất cập trong đấu giá quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản. Công tác trợ giúp pháp lý có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng chuyên nghiệp và đi vào chiều sâu; quan tâm, ưu tiên trợ giúp cho các đối tượng là người khuyết tật có khó khăn về tài chính, công nhân, nhân dân lao động tại vùng nông thôn, miền núi, biển bãi ngang và khu kinh tế Vũng Áng
. Nhiều vụ việc bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đối tượng được trợ giúp pháp lý do Luật sư - Cộng tác viên và Trợ giúp viên pháp lý tham gia đã được Tòa án chấp nhận giảm án, chuyển khung hình phạt, hòa giải thành. 

Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp tiếp tục được  tăng cường
. 
- Sở Tư pháp đã tuyển dụng 03 viên chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 03 Phó Giám đốc, 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng, Trung tâm thuộc Sở; hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020, 2016-2021 và giai đoạn 2020-2025, 2021-2026. Thường xuyên chủ trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ công chức, viên chức trong toàn Ngành, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đội ngũ làm công tác tư pháp ở cơ sở. Đội ngũ người làm công tác PBGDPL được củng cố, kiện toàn
. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp  được các cơ quan, đơn vị bổ trợ tư pháp, được duy trì hàng năm, qua đó chất lượng, kỷ năng nghiệp vụ của đội ngũ luật sư, công chứng viên, giám định viên,... ngày càng nâng lên. Sở Tư pháp phối hợp với Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tổ chức thành công lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho 282 cán bộ làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật hộ tịch.
2.6. Hoạt động của các cơ quan bổ trợ tư pháp
-  Đoàn Luật sư tỉnh, chủ động các giải pháp nâng chất lượng hoạt động; số vụ việc tham gia ngày càng tăng
. Thông qua hoạt động tranh tụng tại phiên tòa các luật sư đã thể hiện được quan điểm đường lối cuả Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của luật sư đối với từng vụ, việc cụ  thể để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, đương sự, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng tránh được những sai sót trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử để có bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Triển khai tốt các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động đến các xã vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn
. Tham gia có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
. 
Công tác giám định tư pháp có những chuyển biến tích cực, đáp ứng cơ bản  các hoạt động tố tụng và giám định vụ, việc khi có yêu cầu
. Hoạt động công chứng trên địa bàn, tiếp tục đi vào nền, trách nhiệm, chất lượng công chứng viên được nâng lên
. Các tổ chức đấu giá tài sản, sau khi hoàn thành chuyển đổi từ loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn sang loại hình công ty hợp danh do Sở Tư pháp quản lý, hoạt động hiệu quả hơn
. 
- Đội ngũ người làm công tác bổ trợ tư pháp ngày càng được tăng cường, cơ bản đáp ứng về số lượng, đa dạng về lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật
; phục vụ kịp thời, có hiệu quả các hoạt động tố tụng và các hoạt động hành chính, dân sự trên địa bàn khi có yêu cầu. 
 2.7. Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân và ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ đối với các cơ quan nội chính, cơ quan tư pháp. Trực tiếp làm việc với Công an tỉnh và công an các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh về tình hình quản lý, giam giữ, giáo dục và thực hiện các quy định của pháp luật đối với người chấp hành án phạt tù; Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Can Lộc, Kỳ Anh về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển, giao quân; Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh về kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giám sát chuyên đề “Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp, giai đoạn 2016-2018” đối với Tòa án nhân dân tỉnh và 05 tòa án cấp huyện. Xem xét, thẩm định các báo cáo định kỳ của Viện Kiểm sát nhân dân về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án phạt tù; báo cáo của Cục Thi hành án dân sự về tình hình, kết quả thi hành án dân sự; báo cáo của Sở Tư pháp về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác quản lý nhà nước về một số hoạt động bổ trợ tư pháp. Bên cạnh đó, tại các kỳ họp đã dành thời lượng thỏa đáng cho việc thảo luận tổ và chất vấn trực tiếp về lĩnh vực hoạt động tư pháp. Tiến hành giám sát về các vụ, việc tồn đọng thuộc trách nhiệm của các cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự.

- Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí và nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp được tăng cường, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; chủ động tham gia có chất lượng việc nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc giám sát công tác tạm giữ, tạm giam, hoạt động điều tra, quá trình tố tụng của các cơ quan tố tụng tại phiên tòa thông qua các vị hội thẩm nhân dân.

2.7. Hợp tác quốc tế về tư pháp
Các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát cấp tỉnh đã làm tốt công tác hợp tác về tư pháp với các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm muộn (Lào) duy trì giao ban luân phiên để trao đổi tình hình và phối hợp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa hai nước, nhất là công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, xác minh thông tin có liên quan đến buôn lậu, buôn bán, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy… 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
Năm 2019, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và các thành viên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của Đảng bộ tỉnh và trong từng cơ quan, đơn vị. Các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp bám sát Chương trình trọng tâm của Ban Chỉ đạo và chỉ đạo tập trung của ngành cấp trên, gắn với chức năng, nhiệm vụ đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng lên, tiến độ giải quyết trong các giải đoạn tố tụng cơ bản đảm bảo quy định và vượt chỉ tiêu được Quốc hội
, ngành Trung ương giao; trong kỳ báo cáo không có vụ án, bị can bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không có tội; tỷ lệ bắt tạm giữ được khởi tố đạt 100%, không có bị can tạm giam, phải trả tự do vì không phạm tội; không để bỏ lọt tội phạm; chỉ tiêu án bị cải, sửa, hủy, trả hồ sơ điều tra bổ sung giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước và dưới mức quy định. Việc thực hiện chức năng, nghiệp vụ trong hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, khởi tố, điều tra, thu thập đánh giá chứng cứ, xây dựng hồ sơ của điều tra viên; hoạt động công tố, kiểm sát của kiểm sát viên; chất lượng nghiên cứu hồ sơ, điều hành phiên tòa, phiên họp và ban hành bản án, quyết định của thẩm phán, tổ chức thi hành án của chấp hành viên hai cấp... đảm bảo quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của ngành, chất lượng ngày được nâng lên.

 Vai trò, chất lượng của đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người giám định tư pháp,.. trong giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc hành chính, dân sự... ngày càng được khẳng định, góp phần đảm bảo cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án khách quan, đúng pháp luật.
 Đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra, cán bộ thi hành án ngành công an; kiểm sát viên, kiểm tra viên viện kiểm sát nhân dân; thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm tra viên, thư ký tòa án; chấp hành viên, cán bộ các cơ quan tư pháp hai cấp ngày càng tăng về số lượng và trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được quan tâm. Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng, đạt nhiều kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
2.1. Hạn chế, tồn tại 

- Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và cải cách tư pháp nói riêng chưa được tiến hành thường xuyên; có lúc, có nơi còn chưa chú trọng, đạt hiệu quả, thiếu kịp thời.
- Công tác tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố có lúc chưa kịp thời. Vẫn còn trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng do lỗi chủ quan
; việc chậm xử lý đơn khởi kiện của các đương sự, giải quyết, kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, tạm hoãn xét xử nhiều lần, bản án bị hủy
, bị cải, sửa ở cấp phúc thẩm. Chưa có biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm đối với loại việc dân sự không có điều kiện thi hành.
- Vẫn còn một số cán bộ tư pháp phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.  Đội ngũ cán cán bộ tư pháp có trình chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu luật pháp và tập quán thương mại, đầu tư quốc tế, ngoại ngũ, công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập, phát triển và cải cách tư pháp. 

- Hoạt động giám định tư pháp có lúc, có việc còn kéo dài, ánh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết án của các cơ quan tố tụng; công tác bồi dưỡng người giám định tư pháp còn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng đội ngũ luật sư trong tỉnh nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, số lượng luật sư có trình độ hiểu biết pháp luật quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, công nghệ cao và hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại quốc tế còn bất cập; việc tham gia tranh tụng của luật sư, trợ giúp viên pháp lý tại một số phiên tòa, vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại chưa cao. 
-Viêc nghiên cứu, tham gia ý kiến cho xây dựng, sửa đổi pháp luật của một số cơ quan tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo chưa kịp thời, đồng đều, chất lượng chưa cao.
- Một số cơ quan tư pháp cấp tỉnh và cấp huyện chưa chú trọng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tư pháp dẫn đến có không ít trường hợp có tác động ánh hưởng đến sự tiếp cận của công dân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động tư pháp, quyền lợi hợp pháp của công dân, chưa phục vụ tốt cho nhiệm vụ cải cách tư pháp.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí phục vụ hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tư pháp tuy đã được đầu tư, song vẫn còn thiếu so với quy định của pháp luật, của ngành, nhất là các phương tiện đảm bảo theo yêu cầu của hoạt động điều tra,  truy tố, xét xử liên quan đến hoạt động  tư pháp mới được ban hành. 

- Công tác phối hợp của một số sở, ban, ngành phục vụ các hoạt động tư pháp có lúc, có nơi chưa đảm bảo nội dung, thời hạn theo yêu cầu. 
- Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đôn đốc đối với các cơ quan tư pháp, nhất là kiểm tra chuyên đề trong nội bộ chưa nhiều, chất lượng có mặt còn hạn chế.
2.2. Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế
- Một số cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan triệt sâu sắc, nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác cải cách tư pháp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

- Một số cơ quan tư pháp chưa thực sự chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm cụ cải cách tư pháp, chưa thường xuyên, định kỳ đánh giá, kiểm điểm làm rõ vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh khắc phục; trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và chấp hành viên chưa cao. 

- Hiện nay hầu hết giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc đều làm kiêm nhiệm, số lượng người giám định tư pháp trong từng lĩnh vực còn ít nên khó khăn trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành. Công tác phát triển luật sư trẻ còn hạn chế, nhất là những luật sư giỏi đáp ứng nhu cầu hiện nay như: Trình độ ngoại ngữ chuyên ngành, công nghệ cao, tư pháp quốc tế, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài...
- Một số thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chưa dành nhiều thời gian cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc công tác cải cách tư pháp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với hoạt động tư pháp chưa cao. 
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và ban chỉ đạo cấp huyện, sở, ngành tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về cải cách tư pháp, các luật và bộ luật về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động trong lĩnh vực tư pháp. Cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan tư pháp cần phải xác định công tác cải cách tư pháp, nâng chất lượng các hoạt động tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc của ngành, đơn vị mình. 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW và các kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Kế hoạch số 38-KH/CCTP của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và Chương trình trọng tâm công tác tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh, cấp ủy các cơ quan tư pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tư pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc ngành, đơn vị quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị Quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. 

4. Đấu tranh, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm; chống bỏ lọt tội phạm và “hành chính hóa các quan hệ hình sự” trong xử lý vụ việc, chú trọng công tác tiếp nhận và xử lý tin báo về tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ theo Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tội phạm ma tuý, tội phạm có tổ chức, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao...; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp bức xúc, kéo dài; quá hạn luật định.  

5. Tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng chất lượng phát hiện, khởi tố điều tra, xử lý, giải quyết và thi hành án hình sự, dân sự, hành chính.... Tăng cường phối hợp giữa các ngành công an, viện kiểm sát, tòa án các cấp trong thực hiện các hoạt động tố tụng, đảm bảo đúng pháp luật; hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. 

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao trình độ dân trí pháp lý, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho mọi người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp, hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQPBTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018); tôn trọng các quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân và các đoàn thể nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và giám sát các hoạt động tư pháp. Quan tâm đúng mức các nghiên cứu chuyên sâu của các cơ quan tư pháp trong tham gia xây dựng, sửa đổi pháp luật.
7. Nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp hội đồng nhân dân; tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp, đặc biệt là trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan tư pháp, vai trò và trách nhiệm của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động tư pháp. Phát huy vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên tham gia vào quá trình cải cách tư pháp, nhất là thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước mà trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác giám sát các hoạt động tư pháp.  

8. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong cơ quan, đơn vị mình, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xem xét, giải quyết. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích; kỷ luật nghiêm tập thể, cá nhân có sai phạm. 

10. Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 22 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, chú trọng chất lượng, phẩm chất, trách nhiệm, hiệu quả công tác. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển cán bộ, công chức để chuẩn hóa và nâng cao năng lực, trình độ; có cơ chế, chính sách tuyển chọn, thu hút những người đủ đức, đủ tài vào làm việc tại các cơ quan tư pháp.

9. Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tư pháp theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Tổ chức thực hiện hiệu quả các điều ước quốc tế, các cam kết mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan tư pháp cấp tỉnh đã tham gia ký kết. Tăng cường sự phối hợp hoạt động trong phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm giữa các cơ quan tư pháp của Hà Tĩnh với các cơ quan tư pháp các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào).

9. Tiếp tục quan tâm đầu tư ngân sách Trung ương và hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện đảm bảo nhiệm vụ cải cách tư pháp, hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, giải quyết các loại án trong tình hình mới.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư, giám định viên, công chứng viên đảm bảo về số lượng, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

2. Đề nghị Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ chức danh tư pháp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cập nhật các thông tin mới về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ tư pháp. Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, kiến thức pháp luật quốc tế cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác tư pháp trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tăng cường năng lực của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế, dân sự, lao động có yếu tố nước ngoài.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến  hành tố tụng trong quá trình thực hiện công tác cải cách tư pháp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cập nhật thông tin về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ tư pháp nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, kiến thức thực tiễn, bản lĩnh chính trị dũng cảm đấu tranh vì công lý. 

4. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tư pháp trong các giai đoan tố tụng và trình tự thủ tục thi hành án dân sự. 
5. Liên ngành tư pháp Trung ương chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thi hành một số quy định của các bộ luật, luật có liên quan đến hoạt động của các cơ quan tố tụng để đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi bổ sung, đồng thời tăng cường hướng dẫn, giải thích những vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của bộ luật, luật về hình sự, dân sự, thi hành án, khiếu nại, tố cáo để đảm bảo thống nhất trong nhận thức và thực hiện. Bổ sung cụ thể các nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với ngành thi hành án dân sự.
6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị làm việc, từng bước hiện đại hóa các phương tiện, kỹ thuật phục vụ hoạt động của các cơ quan tư pháp có hiệu quả, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới./.
          BAN CHỈ ĐẠO 
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NGHỊ QUYẾT
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo công tác của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Tòa án nhân dân; các báo cáo của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ về thi hành các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác tư pháp; các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về các báo cáo trên và ý kiến các vị đại biểu Quốc hội;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đánh giá chung về kết quả công tác tư pháp
Trong những năm qua, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, vi phạm hành chính, giải quyết các tranh chấp, cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu của các nghị quyết của Quốc hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành và xử lý vi phạm hành chính cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chất lượng ngày càng được nâng cao, hạn chế oan sai, tạo chuyển biến tích cực theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về thực hiện quyền tư pháp, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đại bộ phận cán bộ làm công tác tư pháp tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc xử lý vi phạm hành chính đối với nhiều vụ việc chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Công tác tư pháp vẫn còn một số hạn chế: việc chấp hành pháp luật trong khởi tố, điều tra tội phạm có trường hợp chưa nghiêm. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế chưa tương xứng với tình hình thực tế. Vẫn để xảy ra trường hợp oan, bỏ lọt tội phạm; công tác kháng nghị của một số Viện kiểm sát, nhất là kháng nghị trong tố tụng dân sự, hành chính hiệu quả chưa cao. Công tác xét xử của một số Tòa án vẫn còn tình trạng cho hưởng án treo, áp dụng tình tiết giảm nhẹ không đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ giải quyết án hành chính còn thấp, chất lượng chưa cao; vẫn còn một số vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại chậm được giải quyết; vẫn còn một số bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; còn một số bản án tuyên không rõ, khó thi hành. Tỷ lệ thi hành án dân sự về tiền còn thấp so với số việc có điều kiện thi hành; một số sai phạm trong thi hành án dân sự chậm được khắc phục. Tỷ lệ thi hành án hành chính đạt thấp, kéo dài qua nhiều năm, nhất là trường hợp người phải thi hành án là Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, quản lý người bị tạm giữ, tạm giam có mặt còn hạn chế; số người bị kết án phạt tù trốn ngoài xã hội, phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ hoặc phạm tội mới không giảm; công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, chưa bảo đảm tính giáo dục, răn đe. Công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các luật trong lĩnh vực tư pháp còn chậm, chưa đầy đủ. Năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ tư pháp chưa cao, một số trường hợp sa sút phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật, phải xử lý hình sự.
Điều 2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
1. Đối với Chính phủ:
a) Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm về ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao; ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm “tín dụng đen”. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, chú trọng phòng ngừa xã hội. Tăng cường quản lý chất phóng xạ, hóa chất độc hại, chất cháy, chất nổ; có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt an ninh nguồn nước..., nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; nghiên cứu sửa đổi quy định về thống kê tai nạn giao thông để phản ánh đúng tình hình thực tế. Giảm mạnh các vụ cháy nổ, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vi phạm an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và đưa vào khai thác kể từ năm 2021;
b) Chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp bảo đảm tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90%. 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều phải được khởi tố vụ án để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố.
Nâng cao chất lượng công tác điều tra, đẩy nhanh tiến độ điều tra các loại án. Thường xuyên rà soát và tích cực xác minh những vụ án tạm đình chỉ điều tra để sớm phục hồi điều tra và báo cáo Quốc hội về kết quả rà soát, xử lý tại kỳ họp cuối năm. Nghiêm cấm bức cung, dùng nhục hình. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tăng cường truy bắt đối tượng bị truy nã ngoài xã hội. Giảm số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm. Tích cực thực hiện các giải pháp chống lạm dụng bắt người, tạm giữ, tạm giam. Giảm số đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết thuộc trách nhiệm quản lý của cơ sở giam giữ. Khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung người trong cùng vụ án, người dưới 18 tuổi với người trên 18 tuổi. Tăng cường công tác quản lý giam, giữ; không để người bị tạm giữ, tạm giam trốn. Kiên quyết áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng để bảo đảm thi hành án.
Chỉ đạo các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện nghiêm thẩm quyền tố tụng do luật định. Khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong công tác giám định tư pháp theo vụ việc, đặc biệt là đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng.
Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng; nâng tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước;
c) Chỉ đạo Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án, Cơ quan thanh tra phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ trên 60%. Bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra, kiểm toán phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết đến Cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền để xem xét việc khởi tố theo quy định của pháp luật;
d) Chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp đồng bộ, bảo đảm thi hành nghiêm Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14. Củng cố Cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện nhằm bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại và thi hành các hình phạt khác. Tăng cường năng lực Công an xã, phường, thị trấn, bảo đảm thực hiện việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, tước một số quyền công dân. Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Giảm mạnh số người bị kết án phạt tù trốn ngoài xã hội, các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ;
đ) Chỉ đạo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực.
Bảo đảm việc phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành chính xác, đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Có giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tăng cường các biện pháp, bảo đảm hiệu quả cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước.
Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Xử lý trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp không chấp hành án hành chính nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính.
2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
a) Chỉ đạo các Viện kiểm sát áp dụng đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Bảo đảm 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát. Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố. Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra để giải quyết vụ án khẩn trương, đúng pháp luật. Bảo đảm các quyết định phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn đúng pháp luật. Không để xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bảo đảm thực hiện nghiêm túc thẩm quyền điều tra theo quy định của luật. Khắc phục việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp với cơ quan điều tra rà soát những vụ án đang tạm đình chỉ điều tra, yêu cầu cơ quan điều tra tích cực xác minh để sớm phục hồi điều tra, nhất là đối với những trường hợp sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm;
b) Chỉ đạo các Viện kiểm sát ra quyết định truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%.
Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.
Bảo đảm các kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các loại án phải có căn cứ và đúng pháp luật; nâng cao trách nhiệm và tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát ngang cấp trên tổng số kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát; tỷ lệ các kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt trên 70%; tỷ lệ các kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được Tòa án chấp nhận đạt trên 75%; tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt trên 80%;
c) Đẩy nhanh tiến độ và nâng chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và đạt tỷ lệ từ 60% trở lên; bảo đảm việc trả lời đơn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại kêu oan, các đơn yêu cầu bồi thường kéo dài nhiều năm;
d) Chỉ đạo Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 70% các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% trên tổng số án khởi tố của Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Nâng cao chất lượng công tác điều tra, đẩy nhanh tiến độ điều tra. Nghiêm cấm bức cung, dùng nhục hình. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tích cực thực hiện các giải pháp chống lạm dụng bắt người, tạm giữ, tạm giam.
3. Đối với Tòa án nhân dân tối cao:
Có giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các loại án. Tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%; án dân sự đạt trên 78%; án hành chính đạt trên 60%. Tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc xét xử. Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án. Giảm mạnh các bản án, quyết định tuyên không rõ, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Kịp thời sửa chữa, bổ sung bản án; xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật đối với các bản án, quyết định có sai sót khi có kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.
Bảo đảm xét xử các vụ án hình sự nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án điểm được dư luận xã hội quan tâm, có giải pháp tăng hiệu quả thu hồi tài sản do phạm tội mà có đối với các vụ án này.
Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, nhất là các vụ án kinh doanh, thương mại, các yêu cầu về tuyên bố phá sản doanh nghiệp, khắc phục việc hủy án nhiều lần không có căn cứ pháp luật dẫn tới kéo dài việc giải quyết; nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự.
Nâng tỷ lệ xét xử các vụ án hành chính, hạn chế thấp nhất việc để án quá hạn không đúng quy định của pháp luật; nâng tỷ lệ đối thoại thành các khiếu kiện hành chính. Có biện pháp tăng cường năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của Thẩm phán được giao xét xử vụ án hành chính.
Đẩy nhanh tiến độ và nâng chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và đạt tỷ lệ từ 60% trở lên; bảo đảm việc trả lời đơn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
Bảo đảm ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn luật định đối với người bị kết án phạt tù, pháp nhân thương mại bị kết án đạt tỷ lệ 100%.
Chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại kêu oan, nhất là các vụ án hình sự có đơn kêu oan kéo dài nhằm phát hiện án oan sai, nếu có căn cứ pháp luật thì phải xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm để kịp thời khắc phục oan sai.
Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử, giải quyết các loại vụ án, phát triển án lệ và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật. Triển khai hiệu quả việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử, Đề án Tòa án điện tử từ năm 2020.
4. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan thi hành án kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan sai theo quy định của pháp luật.
5. Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thống nhất thời điểm thống kê số liệu năm công tác từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 30 tháng 9 năm sau hoàn thiện báo cáo công tác năm trình Quốc hội.
6. Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật, Luật, Nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm các quy định mới được thi hành kịp thời, thống nhất;
b) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ. Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp; trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm. Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng và của Quốc hội, nghiên cứu xây dựng cơ chế phân bổ biên chế cho các cơ quan tư pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp, thanh tra viên, kiểm toán viên; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh người có hành vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp;
c) Tiếp tục cải cách, hiện đại hóa nền tư pháp. Chính phủ có lộ trình, kế hoạch bố trí kinh phí để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án. Tập trung triển khai hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, thông suốt trong hoạt động của các cơ quan tư pháp. Nâng cấp trang thiết bị cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp, nhất là các thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bố trí đủ kinh phí đầu tư trụ sở các cơ quan tư pháp, cơ sở giam giữ phạm nhân đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc quá tải bảo đảm cho các cơ quan tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện để Tòa án nhân dân tối cao triển khai Đề án Tòa án điện tử từ năm 2020;
d) Tăng cường tương trợ tư pháp, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng.
Điều 3. Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Tư pháp và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát thực hiện Nghị quyết này.
Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, hằng năm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
Các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án quy định tại Nghị quyết số 52/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XIII, Nghị quyết số 69/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Ký họp thứ 6, Quốc hội XIII, Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII, Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội XIV và Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 khác với các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án được quy định trong Nghị quyết này thì áp dụng theo Nghị quyết này./.
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2019.
 
	 
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI




Nguyễn Thị Kim Ngân


� Điều tra, bắt giữ 105 vụ, 153 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.


� Khám phá, điều tra 365 vụ, 784 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội đạt (80,9%); ban hành kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính, cầm đồ trái phép,khai thác tài nguyên, khoảng sản trái phép.


�Tổng số tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đã xác minh xử lý trong kỳ đạt 94%.


�Trên lĩnh vực tham nhũng và chức vụ đã khởi tố 01 vụ án, khởi tố 02 bị can. 


� Đã giải quyết: 723 vụ 1.165 bị can, đạt 89,1%.


�. Tạm giữ đối với 552 đối tượng và 438 người tạm giam, 


�Cơ quan An ninh điều tra do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách lĩnh vực an ninh làm Thủ trưởng tiến hành điều tra các tội xâm phạm an ninh quốc gia; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh do đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát phòng chống tội phạm làm Thủ trưởng. Thủ trưởng cơ quan điều tra cấp huyện do trưởng Công an cấp huyện phụ trách theo quy định. 


� bồi dưỡng lý luận chính trị  219 đồng chí; bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã 360 đồng chí; bồi dưỡng xử lý trong công tác tuần tra 92 đồng chí cảnh sát giao thông; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 890 đồng chí.


� Hiện nay, Công an Hà Tĩnh có 13 cơ sở giam, giữ tại Công an cấp huyện và 01 Trại tạm giam. Về phương tiện và vật tư kỹ thuật: đã trang bị 107 xe ô tô, 135 xe mô tô, 17 xuồng máy và nhiều thiết bị ghi âm, ghi hình, giám sát đối tượng, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác điều tra, đấu tranh, phòng chống tội phạm cho Công an các huyện, thành phố, thị xã và các phòng nghiệp vụ. Đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc của Lực lượng An ninh, Cảnh sát, trụ sở làm việc của Công an các huyện: Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, các cơ sở tạm giam, tạm giữ; cải tạo, nâng cấp, xây mới Trại tạm giam và 4 nhà tạm giữ tại Công an các huyện, thành phố, thị xã. Hiện đang triển khai đầu tư trụ sở Công an phường thuộc thị xã Kỳ Anh và đề nghị Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cơ sở làm việc của Công an huyện Can Lộc.


�Kiểm sát kiểm sát thụ lý 86, đã giải quyết 837/867 tin báo (đạt 96,5%). 


� Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã trực tiếp khởi tố 1 vụ án; yêu cầu CQĐT khởi tố 35 vụ 41 bị can; yêu cầu thay đổi quyết định khởi tố 3 vụ 6 bị can; yêu cầu bổ sung quyết định khởi tố 2 vụ 2 bị can; 


� 811 vụ 1.329 bị can hình sự 


�Thụ lý 649 vụ 1.149 bị can, đã giải quyết 646 vụ/ 1.141 bị can. 


� Tham gia 368/368 phiên tòa, phiên họp. 


� Xác định 88 vụ án giải quyết theo thủ tục án trọng điểm 183 phiên tòa rút kinh nghiệm.


� Đối với 1.032 bị án hình sự (tù chung thân: 5; phạt tù: 613; án treo, cải tạo không giam giữ: 414).


� Kiểm sát giải quyết thi hành án đối với 3.795 việc/297.304.171.000 đồng của Cơ quan THADS. Phối hợp giải quyết 295 việc, 47.648.880.000 đồng/453 việc, 243.254.443.000 đồng có điều kiện thi hành năm 2018 chuyển sang, đạt 68,1% về việc và 94,2% về tiền. 


� Ban hành 42 bản kháng nghị (Hình sự: 17; dân sự, HNGĐ, hành chính, KDTM: 9; tạm giữ, THAHS: 12 và THADS: 4); 161 bản kiến nghị chấn chính, khắc phục vi phạm và 34 bản kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đối với các cơ quan hữu quan có liên quan. 


� Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm hình sự được Tòa án chấp nhận đạt 88,5% (vượt 3,5%),  


� Đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện và 08 cuộc kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019; 5 cuộc kiểm tra nghiệp vụ tại các đơn vị VKSND cấp huyện. Thanh tra VKSND tỉnh đã tiến hành 04 cuộc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực hình sự, 03 cuộc thanh tra hành chính, 03 cuộc thanh tra theo chuyên đề nghiệp vụ; 02 cuộc thanh tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao và 534 cuộc thanh tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và trực nghiệp vụ ngoài giờ hành chính tại các đơn vị Viện kiểm sát 2 cấp. 


� Hiện tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có Viện trưởng, 03 Phó Viện trưởng và 11 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 13 viện kiểm sát cấp huyện. VKSND tối cao quyết định sáp nhập Phòng 9 và Phòng 10, thành lập phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.


� đã thụ lý, giải quyết 822 vụ, 1.399 bị cáo/854 vụ, 1.502 bị cáo đối với án hình sự; vụ, việc Dân sự đã thụ lý, giải quyết 234/250; hôn nhân gia đình đã thụ lý, giải quyết 1.522/1.527 vụ, kinh doanh thương mại thụ lý, giải quyết 37/37 vụ; lao động đã giải quyết 02/02 vụ. 


� Các tòa Hình sự; Dân sự; Hành chính; Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng; Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án; Văn phòng 


� Tòa án tỉnh đã cử 03 CBCC đi học cao cấp chính trị, 05 CBCC học thạc sỹ, 01 CBCC đi học lớp chuyên viên. Cử 09 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, Hội thẩm nhân dân nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng điều khiển phiên tòa


� Hoàn thiện công trình trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh. Đến nay có 08 đơn vị Tòa án cấp huyện đã được cấp xe ô tô phục vụ công tác. 


� Trong năm 2019 Cục đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 7 trường hợp và các cơ quan THADS trong tỉnh đã tổ chức cưỡng chế 47 vụ việc.


� Quy chế phối hợp với: 1- Sở Tư pháp, 2- TAND, 3- VKSND, 4- Ngân hàng Nhà nước, 5- BHXH, 6 -Phòng Cảnh sát THAHS và Hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh. 


� Về việc vượt 17,2%, về tiến vượt 48,3%.


�  Số tiền phải thi hành 1.500 tỷ đồng; đến nay đã thi hành được trên 200 tỷ đồng.


�Đến nay, ở Cục THADS tỉnh có Cục trưởng, 2 Phó Cục trưởng, 2 Trưởng phòng, 2 Phó phòng giao phụ trách phòng và 1 Phó phòng. Ở các Chi cục THADS cấp huyện có 12 Chi cục trưởng, 1 Quyền Chi cục trưởng và 14 Phó Chi cục trưởng.


� ký kết với Hội Luật gia tỉnh chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2023, với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021


� Năm 2019, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã thực hiện 89 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở, thu hút gần 5.000 lượt người tham dự; đã hoàn thành việc giải quyết 1.080 vụ việc, trong đó thực hiện tư vấn 955 vụ việc, tham gia tố tụng 124 vụ việc và đại diện ngoài tố tụng 01 vụ việc, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng 


� Trong năm, Sở Tư pháp đã tổ chức kiểm tra công tác hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực tại 04 đơn vị cấp huyện và 08 đơn vị cấp xã. Tiến hành thanh tra, kiểm tra tổ chức và hoạt động của 05 tổ chức đấu giá tài sản; phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc khảo sát, giám sát tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.


� Đến nay, toàn tỉnh có 302 Báo cáo viên pháp luật (47 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và 255 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện), 2.612 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.


� Tham gia giải quyết 416 vụ việc, trong đó, tranh tụng tại phiên tòa 176 vụ. 


� Tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí tại xã Liên Minh và xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ số người tham gia là trên 250 người/mỗi cuộc; tư vấn pháp luật tại chỗ; 65 vụ việc; trao tặng hàng trăm cuốn sách pháp luật cho UBND xã để bổ sung tủ sách pháp luật.


� Đoàn luật sư đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Luật sư của bạn”tối thứ 6 hàng tuần;với Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Luật sư của bạn” trên báo cuối tuần ,


�Thực hiện 803 vụ việc giám định tư pháp, trong đó 792 vụ việc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và 11 vụ việc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định.


� Thực hiện công chứng 25.688 việc, thu phí hơn 10,2 tỷ đồng; chứng thực 49.791 bản sao và 1.402 chữ ký, thu hơn 184 triệu đồng.


� Đã thực hiện 283 cuộc đấu giá thành, vượt giá khởi điểm gần 139,5 tỷ đồng. Riêng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đã thực hiện 112 phiên đấu giá, với mức giá khởi điểm là 216.058.470.000 đồng, giá bán là 241.920.313.000 đồng, vượt giá khởi điểm 25.861.843.000 đồng. 





� Trên địa bàn tỉnh hiện có 40 luật sư, 08 tổ chức hành nghề luật sư và 04 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; 60 giám định viên tư pháp, 46 người giám định tư pháp theo vụ việc và 02 tổ chức giám định tư pháp công lập (Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh); 17 công chứng viên và 08 tổ chức hành nghề công chứng; Có 08 tổ chức đấu giá tài sản . 


� Tại Nghị quyết số 111/2015/ QH13.


� Tòa án trả cho Viện kiểm sát 3 vụ; Viện kiểm sát trả cho Cơ quan điều tra 2 vụ.


� Chiếm 0,56% (Quốc hội giao 1,5%).
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